
SỞ GD - ĐT QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG: THPT PHẠM VĂN ĐỒNG

THI KỲ I (2015 – 2016) MÔN ĐỊA

LỚP 11 - CƠ BẢN

THỜI GIAN: 45 PHÚT

Câu 1 (4,0 điểm) Trình bày đặc điểm khái quát của dân cư Hoa Kì?

Câu 2 (3,0 điểm) Thị trường chung châu Âu? (Chỉ nêu: nội dung tự do lưu thông

và lợi ích của Euro: đồng tiền chung châu Âu)

Câu 3 (3,0 điểm) Hãy vẽ biểu đồ kết hợp (giữa cột và đường), đồng thời rút ra

nhận xét, về giá trị GDP và GDP / người của Hoa Kì trong giai đoạn 1995 - 2004.

Năm 1995 1997 2000 2002 2004

GDP (nghìn tỉ USD) 7,4 8,3 9,9 10,4 11,7

GDP/người (nghìn USD) 28,1 31,0 35,1 36,2 39,8

---------------------------



SỞ GD - ĐT QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG: THPT PHẠM VĂN ĐỒNG

ĐÁP ÁN THI KỲ I (2015 – 2016) MÔN ĐỊA

LỚP 11 - CƠ BẢN

THỜI GIAN: 45 PHÚT

Câu 1 (4,0 điểm) Mỗi ý đúng: cho 0,5 điểm

a. Gia tăng dân số: - Đông, tăng nhanh

- Chủ yếu do nhập cư,

- Già hóa dân số

b. Thành phần dân cư: - Đa chủng tộc

- Gốc Âu chiếm 83 %

c. Phân bố dân cư: - Tập trung ở các đồng bằng

- Phía nam Ngũ Hồ, ven Đại Tây Dương và Thái Bình

Dương

- Thành thị chiếm 79% dân số vào 2004

Câu 2 (3,0 điểm) Mỗi ý đúng: cho 0,5 điểm

a. Nội dung: Tự do lưu thông

- Tự do di chuyển: Đi lại, cư trú, nơi làm việc.

- Tự do lưu thông dịch vụ: Vận tải, thông tin liên lạc, du lịch…

- Tự do lưu thông hàng hóa: Không đóng thuế

- Tự do lưu thông tiền vốn: Chọn nơi có lợi nhất

b. Lợi ích: Euro – đồng tiền chung châu Âu

- Nâng cao sức cạnh tranh; Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ

- Thuận lợi chuyển vốn; Đơn giản công tác kế toán của các doanh nghiệp

Câu 3 (3,0 điểm)

a. Vẽ biểu đồ kết hợp: cột và đường: (2,0 điểm)

- Yêu cầu: đúng, đủ, đẹp

- Chú ý: khoảng cách tỉ lệ cho giản cách năm giai đoạn 1997-

2000 sẽ dài hơn các giai đoạn còn lại là 3 ÷ 2 = 1,5 lần.

b. Nhận xét: (1,0 điểm) Mỗi ý đúng: cho 0,25 điểm

Từ 1995 --> 2005: - tăng, - liên tục, - dẫn chứng, - GDP tăng nhanh hơn



MA TRẬN ĐỀ

Tên chủ đề Nhận

Biết
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Cấp độ

cao

Bài 6: Hợp chúng quốc Hoa Kì

Tiết 1: Tự nhiên và dân cư

4,0 đ

=40 %

4,0 đ

=40%

Bài 6: Hợp chúng quốc Hoa Kì

Tiết 2 : Kinh tế

2,0 đ

=20%

1,0 đ

=10%

3,0 đ

=30%

Bài 7: Liên minh châu Âu ( EU )

Tiết 2: EU – Hợp tác, liên kết…

3,0 đ

=30%

3,0 đ

=30%

Tổng số câu: 3

Tỏng số điểm: 10,0 = 100 %

4,0 đ

=40%

3,0 đ

=30%

2,0 đ

=20%

1,0 đ

=10%

10,0 đ

=100%
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